
   KINH PHÍ MUA PHÂN BÓN LÚA GIỐNG LAI VỤ ĐÔNG XUÂN 2023 - 2024

                                                                                                                              (Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày      /     /2023 của UBND huyện Tây Sơn)

                                                                                                            Định mức kinh phí phân bón cho 01 ha

STT Danh mục Đơn vị Định mức  Đơn giá      Kinh phí hỗ trợ (nghìn đồng)

vật tư nông nghiệp tính ( kg/ 01 ha)    (nghìn đồng)       

(tạm tính)
Thành tiền      

Huyện hỗ trợ 

(30%)

Dân đối ứng 

(70%)

1 Phân hữu cơ V. sinh kg 1.000 5.500 5.500 1.650 3.850

2 Vôi kg 500 1.000 500 150 350

3 Phân Lân kg 600 5.500 3.300 990 2.310

4 Phân Urê kg 300 11.500 3.450 1.035 2.415

5 Phân Kali kg 220 13.000 2.860 858 2.002

6 Phân bón lá lít 2 160.000 320 96 224

9 Tổng 15.930 4.779 11.151

Tổng kinh phí: 50.52 ha lúa 804.784 241.435 563.349

Trong đó: Xã Vĩnh An 45.22 ha lúa 720.355 216.106 504.248

                 Xã Bình Tân 5.3 ha lúa 84.429 25.329 59.100
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